
ORION 1L – MODEL: OR-1   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 1L  

 

OR-1_TDS 

OR-1－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

THÂN BÌNH   

 Thân bình hình trụ làm bằng thép nhẹ, lượng carbon 

thấp, được sản xuất theo công nghệ dập vuốt sau. Bên 

trong vỏ bình có phủ một lớp bột tráng lỏng dạng nhựa 

dẻo. Lớp ngoài sơn tĩnh điện màu đỏ chữa cháy.   

VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ  

Đáp ứng tiêu chuẩn CE 

VÒI PHUN  

Vòi phun làm bằng nhựa PVC đảm bảo độ bền và sự linh 

hoạt tuyệt vời trong dải nhiệt độ hoạt động. Vòi phun có 

gắn đầu phun bọt chữa cháy hoàn thiện.  

HOÁ CHẤT DẬP CHÁY  

Dung dịch chất chữa cháy Orion là dung dịch chất tạo 

bọt chữa cháy cô đặc kết hợp với những khoáng chất tự 

nhiên, mang đến giải pháp làm mát bề mặt và ức chế tế 

bào pin Li-ion, hấp thụ hiệu quả khí độc sinh ra từ đám 

cháy. 

CHẤT KHÍ ĐẨY  

Chất đẩy N2 nguyên chất được nạp đầy áp suất của bình 

chữa cháy, không có mối hàn, không có phụ kiện chứa 

chất đẩy cồng kềnh, linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.  

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM   

TCVN 7026:2013 (cho bình chữa cháy hoàn chỉnh). 

ỨNG DỤNG   

Thích hợp cho các đám cháy loại A, loại B và đám cháy 

pin Lithium-ion 

THỜI HẠN SỬ DỤNG     

Thời hạn sử dụng là 05 năm nếu như việc lưu trữ và 
bảo quản tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.  

Bảo hành hàng hoá trong 02 năm, kiểm tra định kỳ hàng 
năm.  

**Tra cứu thông tin mã QR code trên sản phẩm để nhận được 

dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm tốt nhất. 

 

 

 

 

 



ORION 1L – MODEL: OR-1   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 1L  

 

OR-1_TDS 

OR-1－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

 
 

 

CÔNG SUẤT ĐÁM CHÁY  0.5A 8B và đám cháy pin Li-ion 

LƯỢNG NẠP CHẤT CHÁY   1L (Từ 0 đến 5 %)  

THÂN BÌNH  Quy trình công nghệ  Dập vuốt sâu  

 Lớp sơn bên ngoài  Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr 

 Độ bền chịu ăn mòn  Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990 

 Độ bền chịu rung động  40Hz  - Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm 

VÒI PHUN  Làm bằng nhựa cao su  Có kèm đầu phun bọt chữa cháy  

   

HOÁ CHẤT CHỮA CHÁY  Chất chữa cháy AFFF   

KHÍ ĐẨY  N2  Độ tinh khiết 99.999% 

THỜI GIAN PHUN  > 10 giây   

TẦM PHUN  1-3 m   

ÁP SUẤT THỬ  25 bar   

ÁP SUẤT LÀM VIỆC  10-13 bar  

NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH  5oC đến 60oC   

KÍCH THƯỚC  Tổng chiều cao  393 mm  

 Đường kính ngoài  85 mm 

TỔNG TRỌNG LƯỢNG  2 kg  

THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI Đóng gói tiêu chuẩn  Trong hộp carton ba lớp gọn nhẹ, bền chắc  

 Kích thước hộp  Dài x Rộng x Cao : 109 x134x436 mm 

 Trọng lượng hộp cả bình 2.5 kg 

 Pallet  160 bình/ pallet 

 Kích thước pallet  Loại CP1(1000X1200 mm) 

 Container 20ft  1280 bình/ 20ft 

 Container 40ft  3200 bình/ 40ft 

   

Thông số kỹ thuật chi tiết 



ORION 1L – MODEL: OR-1   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 1L  

 

OR-1_TDS 

OR-1－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

 

Stt 
Tên bộ phận & 

phụ kiện 
Mã phụ kiện 

1 Thân vỏ bình   

2 Ống xiphon   OR1.9009.480 

3 Áp kế  OR1.6006.O37 

4 Cụm van  

OR1.CE1008D 5 Móc khoá   

6 Tay cầm   

7 Cổ ren   OR1.M30.1.5 

8 Vòi phun   OR1.7012D.560 

9 Chân đế  OR1.OR01-4 

 



ORION 3L – MODEL: OR-3   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 3L  

 

 

OR-3－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

THÂN BÌNH   

 Thân bình hình trụ làm bằng thép nhẹ, lượng carbon 

thấp, được sản xuất theo công nghệ dập vuốt sau. Bên 

trong vỏ bình có phủ một lớp bột tráng lỏng dạng nhựa 

dẻo. Lớp ngoài sơn tĩnh điện màu đỏ chữa cháy.   

VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ  

Đáp ứng tiêu chuẩn CE 

VÒI PHUN  

Vòi phun làm bằng nhựa PVC đảm bảo độ bền và sự linh 

hoạt tuyệt vời trong dải nhiệt độ hoạt động. Vòi phun có 

gắn đầu phun bọt chữa cháy hoàn thiện.  

HOÁ CHẤT DẬP CHÁY  

Dung dịch chất chữa cháy Orion là dung dịch chất tạo 

bọt chữa cháy cô đặc kết hợp với những khoáng chất tự 

nhiên, mang đến giải pháp làm mát bề mặt và ức chế tế 

bào pin Li-ion, hấp thụ hiệu quả khí độc sinh ra từ đám 

cháy. 

CHẤT KHÍ ĐẨY  

Chất đẩy N2 nguyên chất được nạp đầy áp suất của bình 

chữa cháy, không có mối hàn, không có phụ kiện chứa 

chất đẩy cồng kềnh, linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.  

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM   

TCVN 7026:2013 (cho bình chữa cháy hoàn chỉnh). 

ỨNG DỤNG   

Thích hợp cho các đám cháy loại A, loại B và đám cháy 

pin Lithium-ion 

THỜI HẠN SỬ DỤNG     

Thời hạn sử dụng là 05 năm nếu như việc lưu trữ và 
bảo quản tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.  

Bảo hành hàng hoá trong 02 năm, kiểm tra định kỳ hàng 
năm.  

**Tra cứu thông tin mã QR code trên sản phẩm để nhận được 

dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm tốt nhất. 

 

 

 

 

600 Wh 



ORION 3L – MODEL: OR-3   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 3L  

 

 

OR-3－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

 
 

 

CÔNG SUẤT ĐÁM CHÁY  1A 55B và đám cháy pin Li-ion công suất 600 Wh 

LƯỢNG NẠP CHẤT CHÁY   3L (Từ 0 đến 5 %)  

THÂN BÌNH  Quy trình công nghệ  Dập vuốt sâu  

 Lớp sơn bên ngoài  Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr 

 Độ bền chịu ăn mòn  Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990 

 Độ bền chịu rung động  40Hz  - Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm 

VÒI PHUN  Làm bằng nhựa cao su  Có kèm đầu phun bọt chữa cháy  

 Chiều dài vòi phun  395 mm 

HOÁ CHẤT CHỮA CHÁY  Chất chữa cháy AFFF   

KHÍ ĐẨY  N2  Độ tinh khiết 99.999% 

THỜI GIAN PHUN  > 30 giây   

TẦM PHUN  3-5 m   

ÁP SUẤT THỬ  25 bar   

ÁP SUẤT LÀM VIỆC  10-13 bar  

NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH  5oC đến 60oC   

KÍCH THƯỚC  Tổng chiều cao  450 mm  

 Đường kính ngoài  140 mm 

TỔNG TRỌNG LƯỢNG  5.5 kg  

THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI Đóng gói tiêu chuẩn  Trong hộp carton ba lớp gọn nhẹ, bền chắc  

 Kích thước hộp  Dài x Rộng x Cao : 480 x 180 x 160 mm 

 Trọng lượng hộp cả bình 6kg 

 Pallet  64 bình/pallet 

 Kích thước pallet  Loại CP3(1130X1130mm) 

 Container 20ft  640 bình/20ft 

 Container 40ft  1280 bình/40ft 

   

Thông số kỹ thuật chi tiết 



ORION 3L – MODEL: OR-3   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 3L  

 

 

OR-3－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

 

Stt 
Tên bộ phận & 

phụ kiện 
Mã phụ kiện 

1 Thân vỏ bình   

2 Ống xiphon   OR3.9009.480 

3 Áp kế  OR3.6006.O37 

4 Cụm van  

OR3.CE1008D 5 Móc khoá   

6 Tay cầm   

7 Cổ ren   OR3.M30.1.5 

8 Vòi phun   OR3.7012D.560 

9 Chân đế  OR3.OR01-4 

 



ORION 6L – MODEL: OR-6   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 6L  

 

 

OR-6－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

THÂN BÌNH   

 Thân bình hình trụ làm bằng thép nhẹ, lượng carbon 

thấp, được sản xuất theo công nghệ dập vuốt sau. Bên 

trong vỏ bình có phủ một lớp bột tráng lỏng dạng nhựa 

dẻo. Lớp ngoài sơn tĩnh điện màu đỏ chữa cháy.   

VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ  

Đáp ứng tiêu chuẩn CE 

VÒI PHUN  

Vòi phun làm bằng nhựa PVC đảm bảo độ bền và sự linh 

hoạt tuyệt vời trong dải nhiệt độ hoạt động. Vòi phun có 

gắn đầu phun bọt chữa cháy hoàn thiện.  

HOÁ CHẤT DẬP CHÁY  

Dung dịch chất chữa cháy Orion là dung dịch chất tạo 

bọt chữa cháy cô đặc kết hợp với những khoáng chất tự 

nhiên, mang đến giải pháp làm mát bề mặt và ức chế tế 

bào pin Li-ion, hấp thụ hiệu quả khí độc sinh ra từ đám 

cháy. 

CHẤT KHÍ ĐẨY  

Chất đẩy N2 nguyên chất được nạp đầy áp suất của bình 

chữa cháy, không có mối hàn, không có phụ kiện chứa 

chất đẩy cồng kềnh, linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.  

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM   

TCVN 7026:2013 (cho bình chữa cháy hoàn chỉnh). 

ỨNG DỤNG   

Thích hợp cho các đám cháy loại A, loại B và đám cháy 

pin Lithium-ion 

THỜI HẠN SỬ DỤNG     

Thời hạn sử dụng là 05 năm nếu như việc lưu trữ và 
bảo quản tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.  

Bảo hành hàng hoá trong 02 năm, kiểm tra định kỳ hàng 
năm.  

**Tra cứu thông tin mã QR code trên sản phẩm để nhận được 

dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm tốt nhất. 

 

 

 

 

600 Wh 



ORION 6L – MODEL: OR-6   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 6L  

 

 

OR-6－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

 
 

 

CÔNG SUẤT ĐÁM CHÁY  1A 55B và đám cháy pin Li-ion công suất 600 Wh 

LƯỢNG NẠP CHẤT CHÁY   6L (Từ 0 đến 5 %)  

THÂN BÌNH  Quy trình công nghệ  Dập vuốt sâu  

 Lớp sơn bên ngoài  Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr 

 Độ bền chịu ăn mòn  Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990 

 Độ bền chịu rung động  40Hz  - Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm 

VÒI PHUN  Làm bằng nhựa cao su  Có kèm đầu phun bọt chữa cháy  

 Chiều dài vòi phun  560 mm 

HOÁ CHẤT CHỮA CHÁY  Chất chữa cháy AFFF   

KHÍ ĐẨY  N2  Độ tinh khiết 99.999% 

THỜI GIAN PHUN  > 50 giây   

TẦM PHUN  3-5 m   

ÁP SUẤT THỬ  25 bar   

ÁP SUẤT LÀM VIỆC  10-13 bar  

NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH  5oC đến 60oC   

KÍCH THƯỚC  Tổng chiều cao  640 mm  

 Đường kính ngoài  155 mm 

TỔNG TRỌNG LƯỢNG  10 kg  

THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI Đóng gói tiêu chuẩn  Trong hộp carton ba lớp gọn nhẹ, bền chắc  

 Kích thước hộp  Dài x Rộng x Cao : 652 x 247 x 172 mm  

 Trọng lượng hộp cả bình 10,5 kg  

 Pallet  48 bình/pallet  

 Kích thước pallet  Loại CP1 (1000 x 1200 mm)  

 Container 20ft  384 bình/ 20ft  

 Container 40ft  960 bình/40ft 

   

Thông số kỹ thuật chi tiết 



ORION 6L – MODEL: OR-6   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 6L  

 

 

OR-6－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

 

Stt 
Tên bộ phận & 

phụ kiện 
Mã phụ kiện 

1 Thân vỏ bình   

2 Ống xiphon   OR6.9009.480 

3 Áp kế  OR6.6006.O37 

4 Cụm van  

OR6.CE1008D 5 Móc khoá   

6 Tay cầm   

7 Cổ ren   OR6.M30.1.5 

8 Vòi phun   OR6.7012D.560 

9 Chân đế  OR6.OR01-4 

 



ORION 9L – MODEL: OR-9   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 9L  

 

 

OR-9－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

THÂN BÌNH   

 Thân bình hình trụ làm bằng thép nhẹ, lượng carbon 

thấp, được sản xuất theo công nghệ dập vuốt sau. Bên 

trong vỏ bình có phủ một lớp bột tráng lỏng dạng nhựa 

dẻo. Lớp ngoài sơn tĩnh điện màu đỏ chữa cháy.   

VAN VÀ ĐỒNG HỒ ÁP KẾ  

Đáp ứng tiêu chuẩn CE 

VÒI PHUN  

Vòi phun làm bằng nhựa PVC đảm bảo độ bền và sự linh 

hoạt tuyệt vời trong dải nhiệt độ hoạt động. Vòi phun có 

gắn đầu phun bọt chữa cháy hoàn thiện.  

HOÁ CHẤT DẬP CHÁY  

Dung dịch chất chữa cháy Orion là dung dịch chất tạo 

bọt chữa cháy cô đặc kết hợp với những khoáng chất tự 

nhiên, mang đến giải pháp làm mát bề mặt và ức chế tế 

bào pin Li-ion, hấp thụ hiệu quả khí độc sinh ra từ đám 

cháy. 

CHẤT KHÍ ĐẨY  

Chất đẩy N2 nguyên chất được nạp đầy áp suất của bình 

chữa cháy, không có mối hàn, không có phụ kiện chứa 

chất đẩy cồng kềnh, linh hoạt và thuận tiện khi sử dụng.  

TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM   

TCVN 7026:2013 (cho bình chữa cháy hoàn chỉnh). 

ỨNG DỤNG   

Thích hợp cho các đám cháy loại A, loại B và đám cháy 

pin Lithium-ion 

THỜI HẠN SỬ DỤNG     

Thời hạn sử dụng là 05 năm nếu như việc lưu trữ và 
bảo quản tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.  

Bảo hành hàng hoá trong 02 năm, kiểm tra định kỳ hàng 
năm.  

**Tra cứu thông tin mã QR code trên sản phẩm để nhận được 

dịch vụ bảo hành bảo trì sản phẩm tốt nhất. 

 

 

 

 

600 Wh 



ORION 9L – MODEL: OR-9   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 9L  

 

 

OR-9－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

 
 

 

CÔNG SUẤT ĐÁM CHÁY  2A 89B và đám cháy pin Li-ion công suất 600 Wh 

LƯỢNG NẠP CHẤT CHÁY   9L (Từ 0 đến 5 %)  

THÂN BÌNH  Quy trình công nghệ  Dập vuốt sâu  

 Lớp sơn bên ngoài  Polyester resin, độ dày tối thiểu 50mcr 

 Độ bền chịu ăn mòn  Tối thiểu 480 giờ theo tiêu chuẩn ISO 9227:1990 

 Độ bền chịu rung động  40Hz  - Biên độ: 0,25 mm ± 0,03 mm 

VÒI PHUN  Làm bằng nhựa cao su  Có kèm đầu phun bọt chữa cháy  

 Chiều dài vòi phun  660 mm 

HOÁ CHẤT CHỮA CHÁY  Chất chữa cháy AFFF   

KHÍ ĐẨY  N2  Độ tinh khiết 99.999% 

THỜI GIAN PHUN  > 70 giây   

TẦM PHUN  3-5 m   

ÁP SUẤT THỬ  25 bar   

ÁP SUẤT LÀM VIỆC  10-13 bar  

NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH  5oC đến 60oC   

KÍCH THƯỚC  Tổng chiều cao  735 mm  

 Đường kính ngoài  176 mm 

TỔNG TRỌNG LƯỢNG  15 kg  

THÔNG SỐ ĐÓNG GÓI Đóng gói tiêu chuẩn  Trong hộp carton ba lớp gọn nhẹ, bền chắc  

 Kích thước hộp  Dài x Rộng x Cao : 739x262x193 mm 

 Trọng lượng hộp cả bình 15,5kg 

 Pallet  48 bình/pallet 

 Kích thước pallet  Loại CP4 (1100 x 1300 mm) 

 Container 20ft  384 bình/ 20ft 

 Container 40ft  864 bình/40ft 

   

Thông số kỹ thuật chi tiết 



ORION 9L – MODEL: OR-9   

 
 

BÌNH CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC 9L  

 

 

OR-9－TDS (ver 30/09/23) www.vinafoam.vn 

 

Stt 
Tên bộ phận & 

phụ kiện 
Mã phụ kiện 

1 Thân vỏ bình   

2 Ống xiphon   OR9.9009.480 

3 Áp kế  OR9.6006.O37 

4 Cụm van  

OR9.CE1008D 5 Móc khoá   

6 Tay cầm   

7 Cổ ren   OR9.M30.1.5 

8 Vòi phun   OR9.7012D.560 

9 Chân đế  OR9.OR01-4 

 


